
TUẦN 6  (Từ ngày 9/10 - 13/10/2023) Lớp: 1A4 

 

Thứ/ 

ngày 

 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
 

Tên bài 

 

Đồ dùng dạy học 

Hai 

9/10 

 

 

Sáng 

1 16 HĐTN Chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10  

2 61 Tiếng Việt Bài 21: R r S s (T1)  

3 62 Tiếng Việt Bài 21: R r S s (T2)  

4  Tiếng Anh Unit 2: School  

 

Chiều 

5 6 GDNSTLVM  Giới thiệu chung   BGĐT 

6  HDH  BGĐT, Bảng nhóm   

7 6 Đạo đức   Gia đình của em( T2) BGĐT 

Ba 

10/10 

 

 

Sáng 

1 63 Tiếng Việt Bài 22: T t Tr tr (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2  Tiếng Anh Unit 2: School   

3  HĐTV Đọc sách ở thư viện  

4 16 Toán So sánh số (T4) BGĐT 

 

Chiều 

5 64 Tiếng Việt Bài 22: T t Tr tr (T2) BGĐT, vở TV 

6  HDH  BGĐT, Bảng nhóm   

7  Âm nhạc Ôn tập bài hát: Tổ quốc ta. Nhạc cụ  

Tư 

11/10 

 

 

Sáng 

1 65 Tiếng Việt Bài 23: Th th ia (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 66 Tiếng Việt Bài 23: Th th ia (T2) BGĐT, vở TV   

3  Mĩ thuật Tiết 2: Vẽ nhà kết hợp với khung cảnh thiên 

nhiên 

 

4  GDTC Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, 

điểm số (Tiết 4) 
 

 

Chiều 
5 

67 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T1) BGĐT 

6 17 HĐTN Bài 4: Yêu thương con người (Tiết 1) BGĐT 

7  HDH  BGĐT, Bảng nhóm   

Năm 

12/10 

 

 

 

Sáng 

1 68 Tiếng Việt Bài 24: ua ưa (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2  Toán - TA   

3 17 Toán Luyện tập  chung( t1) BGĐT, Bộ ĐDT 

4 69 Tiếng Việt Bài 24: ua ưa (T2) BGĐT, vở TV   

 

Chiều 
5 11 TNXH   Ôn tập chủ đề Gia đình (T3)  BGĐT 

6 70 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT 

7  HDH  BGĐT, Bảng nhóm   

Sáu 

 

13/10 

 

 

Sáng 

1  GDTC Bài 4. Động tác quay các hướng (Tiết 1)  

2 
18 Toán Luyện tập chung (T2) BGĐT, Bảng nhóm   

3 71 Tiếng Việt Bài 25: Ôn tập và kể chuyện (T1) BGĐT  

4 72 Tiếng Việt Bài 25: Ôn tập và kể chuyện (T2) BGĐT  

 

Chiều 
5 12 TNXH Lớp học của em (T1) BGĐT 

6  HDH  BGĐT, Bảng nhóm   

7 18 HĐTN Sơ kết tuần 6. Kế hoạch tuần 7 Số thi đua 
 
 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 37 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 23 

Ngày 27 tháng 9 năm 2023 

Tổ trưởng 

 
Bùi Thị Kim Oanh 



 


